
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

             DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DỰ KIẾN BỊ  
       CẢNH BÁO HỌC VỤ VÌ CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP YẾU KÉM HK1 NĂM 2023-2024

Stt Masv Họ và tên Mã lớp

Điểm TB thag 4 

xét  HK1 năm 

2023-2024

Xử lý học vụ HK1 năm 2023-2024 ghi chú

1 1953401020051 Bùi Thị Ngân Hà 107-QTL44(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

2 2053801015003 Bùi Thế Anh 116-QT45 0.58 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

3 2053801013125 Huỳnh Nhật Anh Phi 117-HS45 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

4 2053801013209 Rơ Ô Nam 117-HS45 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

5 2053801014334 Ya Huy Niê Mlô 118-HC45(B) 0.35 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

6 1953401020186 Đặng Nhã Quỳnh 119-QTL45(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

7 2053401010035 Đinh Ngọc Huy 120-QTKD45 0.80 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

8 2053401010064 Khiếu Thị Hồng Ngọc 120-QTKD45 0.95 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

9 2053401010091 Lê Phạm Trúc Quỳnh 120-QTKD45 0.98 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

10 1953801015191 Nguyễn Nhật Tân 121-CLC45(C) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

11 2053801013156 Đoàn Nguyễn Minh Thư 121-CLC45(C) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

12 2053401020049 Nguyễn Việt Hà 121-CLC45QTL(B) 0.97 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

13 2153801011112 Nguyễn Đỗ Anh Minh 126-TM46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

14 2153801015157 Đỗ Nguyễn Khánh Ngân 128-QT46B 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

15 2153801015248 Hồ Thị Ngọc  Thủy 128-QT46B 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

16 2153801013054 Đoàn Linh Duyên 129-HS46A 0.90 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0
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Điểm TB thag 4 
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Xử lý học vụ HK1 năm 2023-2024 ghi chú

17 2153801013104 Phạm Ánh Thu  Huyền 129-HS46A 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

18 2153401020081 Thiệu Vũ Gia Hân 131-QTL46(A) 0.60 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

19 2153401020120 Nguyễn Hoàng  Lâm 131-QTL46(A) 0.60 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

20 2153401020156 Trương Hoàng Quang  Minh 131-QTL46(A) 0.40 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

21 2153401020274 Bùi Khang Trang 131-QTL46(B) 1.6
Bị cảnh báo học vụ vì tổng số TC nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 

24TC

22 2153401020279 Trần Mạnh Trí 131-QTL46(B) 1.6
Bị cảnh báo học vụ vì tổng số TC nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 

24TC

23 2153401010140 Lê Cẩm  Viên 132-QTKD46 0.20 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

24 2153801015139 Nguyễn Phương  Ly 133-CLC46(B) 0.60 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

25 2153801014293 Lê Hồng  Văn 133-CLC46(F) 0.10 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

26 2052202010067 Tạ Anh Thy 136-LE46(B) 0.30 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

27 2253801011085 Nguyễn  Văn Hiếu 138-TM47 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

28 2253801012180 Nguyễn Quỳnh Thư Niê 139-DS47 0.70 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

29 2153801013196 Nguyễn Song Thành Phúc 141-HS47(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

30 2253801013158 Phạm Như Quỳnh 141-HS47(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

31 2253801013170 Lý Thu Thảo 141-HS47(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

32 2253801013195 Nguyễn Thị Thùy Trang 141-HS47(B) 0.20 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

33 2253801014125 Nìm Bảo Quyên 142-HC47 0.60 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

34 2253801014130 Nguyễn Văn Hoàng San 142-HC47 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

35 2253401020041 Nguyễn  Phát Đại 144-QTL47(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

36 2253401020190 Đặng Đức Phong 144-QTL47(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

37 2253401020218 Trần Thị Khánh Quỳnh 144-QTL47(B) 0.80 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0
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38 2253801015063 Lê Phạm Thiên Đức 145-CLC47(C) 0.40 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

39 2253801013076 Trần  Bảo Hưng 145-CLC47(D) 0.80 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

40 2253801015213 Trần Thảo Ngọc 145-CLC47(E) 0.20 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

41 2253801015272 Nguyễn Đặng Ngọc Quỳnh 145-CLC47(E) 0.20 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

42 2252202010057 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 148-LE47(A) 0.90 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

43 2252202010088 Hoàng Thị Minh Thư 148-LE47(B) 0.90 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

44 2253801090022 Trần Quách Kha Dy 149-TMQT47 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

45 2253801090064 Nguyễn  Phương Nhi 149-TMQT47 0.30 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

46 2253801090076 Nguyễn Cao Hoàng Quân 149-TMQT47 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

47 2353801011064 Hà Minh Đức 150-TM48(A) 0.60 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

48 2353801011157 Trần Thị Tuyết Loan 150-TM48(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

49 2353801011225 Vũ Lê Yên Nhi 150-TM48(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

50 2353801012092 Nguyễn Thiết Lam 151-DS48(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

51 2353801012177 Nguyễn Lê Bích Phương 151-DS48(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

52 2353801015036 Nguyễn  Phương Đông 152-QT48 0.20 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

53 2353801015045 Bùi Nguyễn Ngọc Duy 152-QT48 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

54 2353801015204 Đặng Thùy Trân 152-QT48 0.40 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

55 2353801013096 Lê Việt Minh Khuê 153-HS48(A) 0.70 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

56 2353801013128 Điểu Phương Nam 153-HS48(A) 0.30 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

57 2353801013133 Trần Thị Kim Ngân 153-HS48(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

58 2353801013135 Lâm Hồng Phương Nghi 153-HS48(A) 0.70 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8
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59 2353801014050 Lê Thị Mỹ  Hạnh 154-HC48(A) 0.50 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

60 2353801014148 Võ Ngọc Quỳnh Như 154-HC48(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

61 2353801014168 Lý Ngọc Quí 154-HC48(B) 0.30 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

62 2353401020012 Trần Lê Hải Anh 155-QTL48(A) 0.30 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

63 2353401020025 Nguyễn Thị Ngọc Châu 155-QTL48(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

64 2353401020175 Lê Thanh Nhi 155-QTL48(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

65 2353401010039 Trần Ngọc Khánh 156-QTKD48 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

66 2353401010040 Hoàng Đặng Anh Khoa 156-QTKD48 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

67 2353401010102 Đỗ Minh Quân 156-QTKD48 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

68 2353401010116 Lê Đình  Thạch 156-QTKD48 0.40 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

69 2353401010121 Phí Thị Phương  Thảo 156-QTKD48 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

70 2353401010129 Nguyễn Quang Thuận 156-QTKD48 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

71 2353401020001 Mai  Thiệu Ái 157-CLC48QTL(B) 0.60 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

72 2353801013139 Nguyễn Mỹ Ngọc 158-AUF48 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

73 2352202010007 Nguyễn Đặng Minh Anh 160-LE48(A) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

74 2352202010057 Trần Thị Ý Nhi 160-LE48(B) 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

75 2352202010065 Võ Nữ Thục  Quyên 160-LE48(B) 0.60 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

76 2353801090049 Đặng Tuấn  Minh 161-TMQT48 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  0.8

77 2263801010208 Bùi Nguyễn Hoàng Đạt 22_14BB2CQ 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

78 2263801010219 Phạm Thị Thùy Dương 22_14BB2CQ 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

79 2263801010225 Lê Trà Giang 22_14BB2CQ 1.20
Bị cảnh báo học vụ vì tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 

50% khối lượng tín chỉ đã đăng ký học trong học kỳ
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80 2263801010228 Hồ Văn Hân 22_14BB2CQ 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

81 2263801010235 Đào Thị Hòa 22_14BB2CQ 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

82 2263801010248 Nguyễn Kim Khánh 22_14BB2CQ 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

83 2263801010250 Nguyễn Hoàng Lai 22_14BB2CQ 1.10 Bị cảnh báo học vụ vì TB TLTK  <  1.2

84 2263801010257 Hoàng Ngọc Mai 22_14BB2CQ 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

85 2263801010272 Lê Thạnh Phước 22_14BB2CQ 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

86 2263801010301 Hoàng Thị Thùy Vân 22_14BB2CQ 1.10 Bị cảnh báo học vụ vì TB TLTK  <  1.2

87 2263801010308 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Xuân 22_14BB2CQ 0.80 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

88 2263801010312 Phùng Hoài Nam 22_14BB2CQ 0.00 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

89 2263801010316 Nguyễn Thị Thanh Trà 22_14BB2CQ 0.60 Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 2023 - 2024  <  1.0

HIỆU TRƯỞNG
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

            DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DỰ KIẾN BỊ 
        BUỘC THÔI HỌC VÌ CÓ KẾT QUẢ HỌC TẬP YẾU KÉM HK1 NĂM 2023-2024

Stt Masv Họ và tên Mã lớp

Điểm TB 

thag 4 xét 

HK2 năm 

2022-2023

Xử lý học vụ HK2 năm 2022-

2023

Điểm TB 

thag 4  xét 

HK1 năm 

2023-2024

Xử lý học vụ HK1 năm 2023-

2024
ghi chú

1 1953401020130 Lê Hoài Phúc Ngân 107-QTL44(A) 1.78
Bị cảnh báo học vụ vì TBTLTK 

<1.8
0.68

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

2 2053801012323
Dương Nữ Ngọc 

Chỉnh
115-DS45 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

3 2053801012325 H`  Nguyệt 115-DS45 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

4 2053801013137 Triệu Phú Quý 117-HS45 1.57
Bị cảnh báo học vụ vì TBTLTK 

<1.6
0.38

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

5 2053401020037 Nguyễn Đức Dũng 119-QTL45(A) 0.92
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.68

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

6 2053801014148
Phạm Chu Nhật 

Minh
121-CLC45(B) 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

7 2153801015163 Phan Thanh Ngân 128-QT46A 0.60
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

8 2153801015201 Trần Lê Kim Oanh 128-QT46B 0.90
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

9 2153801013016
Nguyễn Thị Hồng 

Anh
129-HS46A 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

10 2153801013148 Trần Minh Trúc Mai 129-HS46A 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

11 2153801013247 Lê Chí  Thiện 129-HS46B 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

12 2153801014232 Hà Văn Tuấn 130-HC46B 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

13 2153801014308 Trần Tú Yên 130-HC46B 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

6
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14 2153401020127 Hoàng Hải Linh 131-QTL46(A) 1.30
Bị cảnh báo học vụ vì TBTLTK 

<1.4
0.60

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

15 2153401010064 Lê Thị  Mai 132-QTKD46 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

16 2153801015145 Lê Quang Minh 133-CLC46(C) 0.20
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.50

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

17 2152202010041
Nguyễn Mộng 

Hoàng Mai
136-LE46(A) 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

18 2152202010095 Huỳnh Ngọc Ái  Vy 136-LE46(B) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

19 2253801015047 Nguyễn  Hữu Cảnh 140-QT47 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

20 2253801015316
Phạm Ngọc Thanh 

Thúy
140-QT47 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

21 2253801013214 Trần Quang Vinh 141-HS47(B) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

22 2253801014153
Trần Thúy Hiền 

Thảo
142-HC47 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

23 2253801014177
Dương Thị Bích 

Tiền
142-HC47 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

24 2253401010079
Đoàn Trần Hải 

Nguyên

143-

QTKD47(A)
0.40

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

25 2253401020125 Trần Thùy Linh 144-QTL47(A) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

26 2253401020207
Nguyễn Đặng Kim 

Phượng
144-QTL47(B) 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

27 2253801013161
Đặng Phan Hoài 

Sơn
145-CLC47(A) 0.10

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

28 2253801015013 Đỗ Nguyễn Hà Anh 145-CLC47(A) 0.70
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

29 2253801011014 Nguyễn Gia Anh 145-CLC47(B) 0.30
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

30 2253401020206
Phan Đoàn Tú 

Phương

145-

CLC47QTL(B)
0.10

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp
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31 2253801015287 Lại Quang Thành 147-CJL47 0.80
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

32 2252202010004 Hoàng  Diệu Anh 148-LE47(A) 0.10
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

33 2252202010026 Nguyễn Đình Huy 148-LE47(A) 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

34 2253801090044
Huỳnh Nguyễn 

Hoàng Long
149-TMQT47 0.60

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  1.0
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

35 2263801010212 Phạm Minh Đức 22_14BB2CQ 0.60
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  0.8
0.30

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

36 2263801010249
Nguyễn Mạnh Duy 

Khánh
22_14BB2CQ 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  0.8
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

37 2263801010265
Nguyễn Thị Kiều 

Nguyệt
22_14BB2CQ 0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  0.8
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

38 2263801010299 Nguyễn Ánh Tuyết 22_14BB2CQ 0.40
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  0.8
0.50

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

39 2263801010322 Đỗ Việt Anh 22_14BB2CQ 0.00
Bị cảnh báo học vụ vì TB HK2 năm 

2022 - 2023  <  0.8
0.00

Bị cảnh báo học vụ vì TB HK1 năm 

2023 - 2024  <  1.0

Buộc thôi học vì bị cảnh báo 

hai lần liên tiếp

HIỆU TRƯỞNG
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